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c) Cô tiên phất chiếc quạt màu nhiệm. Lâu đài, ruộng vườn phút chốc biến mất. Bà hiện ra, móm 

mém, hiền từ, dang tay ôm hai đứa cháu hiéu thảo vào lòng. 

Bài 3: Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Ai”, gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi 

“là gì” 

a) Món quà em yêu thích là chiếc đồng hồ mẹ tặng em hôm sinh nhật. 

b) Tủ sách của em là sản phẩm làm bằng gỗ. 

c) Bà là người em yêu quý nhất. 

d) Mùa xuân là tết trồng cây. 

PHIẾU CUỐI TUẦN 11 

Các con làm bài vào vở ô ly Toán. 

Bài 1: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: 

31 và 17       62 và 44        51 và 8       82 và 9      92 và 45     52 và 27     82 và 38      42 và 16 

Bài 2: Tìm x: 

 x + 46 = 72    ;  28 + x = 51 - 19   ;    x + 25 = 23 + 18   ;     x + 39 = 92         37 + x = 89 - 17  

Bài 3: > , < , = ? 

40 cm ….  81 cm – 37 cm                          72 cm – 39 cm …..   16 cm 

7 dm …    92 cm – 19 cm                          41 cm – 8 cm    …… 4 dm 

Bài 4: Có 62 lít dầu đựng trong hai can. Biết can 1 có 34 lí dầu. Hỏi can 2 có bao nhiêu lít dầu? 

Bài 5:  

a) Tìm một số biết tổng của số đó với 19 bằng 61? 

b) Tìm một số biết nếu thêm vào số đó 9 đơn vị thì được 42? 

Bài 6: Tính nhanh: 

a) 25 + 38 + 59 – 5 – 19 – 8                       b) 26 – 12 + 42 – 16 + 89 – 69 

Bài 7: Tổng số tuổi của bố và anh là 82. Tuổi bố là 58. Hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi? 

TIẾNG VIỆT: 

Bài 1: a) Tìm từ chỉ đồ dùng để nấu ăn ở nhà? 

b) Tìm từ chỉ đồ dùng để phục vụ cho việc ăn ướng trong nhà? 
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c) Tìm từ chỉ đồ dùng phục vụ cho việc nghỉ ngơi, giải trí trong nhà. 

Bài 2: Gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái 

a) Ông em trồng cây xoài xát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm. 

b) Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông . 

c) Cô tiên phất chiếc quạt màu nhiệm. Lâu đài, ruộng vườn phút chốc biến mất. Bà hiện ra, móm 

mém, hiền từ, dang tay ôm hai đứa cháu hiéu thảo vào lòng. 

Bài 3: Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Ai”, gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi 

“là gì” 

a) Món quà em yêu thích là chiếc đồng hồ mẹ tặng em hôm sinh nhật. 

b) Tủ sách của em là sản phẩm làm bằng gỗ. 

c) Bà là người em yêu quý nhất. 

d) Mùa xuân là tết trồng câ 

Họ và tên: ……………………….   
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 TIẾNG VIỆT 

1/Luyện tập : Điền vào chỗ trống:  
a , l hay n : Học sinh ..ớp em chăm ...o học tập, ...ặng nhọc,  im ...ặng. 
b , Man hay mang : mê .........., mênh ........., mở ..........., ............xách. 
2/ Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp: 
a) Đi làm về mẹ lại đi chợ đong gạo gánh nước nấu cơm tắm cho hai chị em Bình giặt một chậu quần 
áo đầy. 
b, Núi đồi làng bản chìm trong biển mây mù. 
c, Hoa loa kèn mở rộng cánh rung rinh dưới nước. 
d, Những con cá sộp cá chuối quẫy toé nước mắt thao láo. 
3/ Tập làm văn (5đ) 

 Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn nói về một người trong gia đình em. 

B- TOÁN 

Bài 1 : Đặt tính và tính.  

 91 – 27      73 – 68      82 – 8     43 – 36       54 + 13      22 – 17        73 – 35       82 – 9 

Bài 2 : Tìm x, biết :  

 x + 8 = 28 + 16                              18 + x = 91 - 49 x + 8 = 28 + 16                                                  29 + x = 29 + 15                                                
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x- 29 = 53 – 37 x- 15 = 48 + 37 x - 8 = 28 - 16 x - 18 = 54 - 18 

Bài 3: Giải toán  

 Mẹ mua một số bông hoa, mẹ biếu bà 15 bông hoa thì còn lại 39 bông hoa. Hỏi lúc đầu mẹ 

mua bao nhiêu bông hoa? 

Bài 4: Tổng của hai số hạng là 63. Một số hạng là số lớn nhất có một chữ số. Tìm số hạng kia?  

Bài 5: An có 13 quả cam, An có nhiều hơn Bình 5 quả cam. Hỏi:  

a) Bình có bao nhiêu quả cam? 

b) Cả hai bạn có bao nhiêu quả cam? 

Bài 6: Điền số vào ô trống sao cho có đủ các chữ số từ 1 đến 9 và tổng các số trong mỗi hàng, trong 

mỗi cột, trong mỗi đường chéo đều bằng 15. 

 3  

9 5  

   

Bài 7: Hai số có tổng bằng 17, nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm vào số hạng thứ hai 6 đơn 

vị thì tổng mới thay đổi như thế nào? 

Bài 8: Hai số có hiệu bằng 43, nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm vào số trừ 7 đơn vị thì hiệu mới 

bằng bao nhiêu? 
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 TIẾNG VIỆT 

1/Luyện tập : Điền vào chỗ trống:  
a , l hay n : Học sinh ..ớp em chăm ...o học tập, ...ặng nhọc,  im ...ặng. 
b , Man hay mang : mê .........., mênh ........., mở ..........., ............xách. 
 
2/ Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp: 
a) Đi làm về mẹ lại đi chợ đong gạo gánh nước nấu cơm tắm cho hai chị em Bình giặt một chậu quần 
áo đầy. 
b) Sách vở bút là đồ dùng học tập của em. 
c) Em biết quét nhà nhặt rau nấu cơm giúp mẹ. 
 
3/ Tập làm văn (5đ) 

 Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn nói về một ngời trong gia đình em. 

B- TOÁN 
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Bài 1 : Đặt tính và tính.  

 91 – 27      73 – 68      82 – 8     43 – 36       54 + 13      22 – 17        73 – 35       82 – 9 

Bài 2 : Tìm x, biết :  

X + 18 = 53              18 + x = 43           x – 14 = 19                 x – 29 = 54              x + 9 = 72 

X – 19 = 63              x + 28 = 72           42 + x = 54                 x – 37 = 7               15 + x = 92 

Bài 3:   Có hai bao đường cân nặng tổng cộng 63kg. Bao thứ nhất cân nặng 34kg. Hỏi bao thứ hai 

cân nặng bao nhiêu ki lô gam? 

Bài 4: Mẹ mua một số bông hoa, mẹ biếu bà 15 bông hoa thì còn lại 39 bông hoa. Hỏi lúc đầu mẹ 

mua bao nhiêu bông hoa? 

Bài 5: Một bao đường cân nặng 53 kg, người ta lấy bớt đi 16 kg. Hỏi còn lại bao nhiêu ki lô gam 

đường? 

Bài 6: Thực hiện dãy tính  
27 + 14  - 25 =      46 + 25 - 35 = 
28 + 32 - 19 =     37 + 43 - 46 = 
 
Bài 7:  

a, Cửa hàng có tất cả 40 kg táo. Đã bán được 28 kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg táo ? 
 
b, Bình có 51 quả bóng đỏ. Số bóng xanh ít hơn bóng đỏ là  25 quả. Hỏi bóng xanh có bao nhiêu quả 
? 
 

Các con làm vào vở ô ly. 
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I. TOÁN: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

43 – 9       83 – 47         44 – 7         64 – 6         74 – 35          64 – 38         94 – 29       17 – 10 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 2: Tìm x: 

X + 26 = 54              35 + x = 94               x – 34 = 12            x – 12 = 44            x + 6 = 24 
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……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 3: Lớp 2C có 34 học sinh, sau đó có 5 học sinh được chuyển đi các lớp học khác. Hỏi lớp 2C 

còn lại bao nhiêu học sinh? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Năm nay mẹ 45 tuổi, con ít hơn mẹ 28 tuổi. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 5: Số? 

   5…             … 4                 6 …              3 4                     4 2               5… 

   2 4               1 …               …7               ……                  …7               ...6 

   3 5               4 6                  2 7                1 8                     7 …             9 3 

II. Tiếng Việt: 

Bài 1: Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Ai”. Gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi 

“Là gì” 

a. Mẹ mua cho em chiếc áo mới.              d. Một quả rơi vào lòng cậu. 

b. Chị tặng em đôi giày này.                     e. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. 

c. Bố cho em đi du lịch.                            g. Bác sĩ khám bệnh cho bé. 

Bài 2: Đặt hai câu theo mẫu “Ai làm gì?” 
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Lớp 2...           
 
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
32 – 4       100 – 56         100 – 7       83 – 25       100 – 91        100 – 30        76 – 34      91- 38 
……………………………………………………………………………………………………… 

+ + 
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……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 2: Tìm x:  
x – 15 = 42            78 + x = 100           53 – x = 37             100 – x = 16              x + 66 = 84 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 3: Anh cao 17 dm, em thấp hơn anh 9 dm. Hỏi em cao bao nhiêu đề xi mét? 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 4: Trên cây có 37 con chim đậu. Một số con bay đi, còn lại 8 con. Hỏi có bao nhiêu con chim 
bay đi? 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 5: Vẽ đường thẳng: 
a) Đi qua hai điểm P, Q                                                  b) Đi qua điểm M 
P                      Q                                                                                      M 
 .                      .                                                                                          . 
Chấm thêm một điểm và đặt tên cho điểm đó để có     Chấm thêm hai điểm và đặt tên cho hai  
3 điểm thẳng hàng.                                                       điểm đó để có 3 điểm thẳng hàng. 
Bài 6: Dùng thước thẳng và bút nối 3 điểm thẳng hàng rồi viết theo mẫu: 
…….. là ba điểm thẳng hàng.                                                   
…….. là ba điểm thẳng hàng.                                                   
…….. là ba điểm thẳng hàng.                                                   
…….. là ba điểm thẳng hàng.                    
 
                                
Bài 7: Một bao đường cân nặng 45kg, người ta lấy ra bớt một số kilôgam đường, còn lại trong bao 
16kg đường. Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu kilôgam đường? 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 8:     Điền số thích hợp vào ô trống: 
57 –        = 26                      - 18 = 26                       + 29 = 63                  48 -          = 9 
 
27 +        = 15                      + 34 = 49              20 -          = 15                       -  16   = 37 
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Lưu ý: Các con sắp kiểm tra cuối kì I. Vậy đề nghị PH kiểm tra đôn đốc các con học bài. 
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
32 – 4       100 – 56         100 – 7       83 – 25       100 – 91        100 – 30        76 – 34      91- 38 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 2: Tìm x:  
x + 26 = 17 + 36            x – 14 = 8 + 23            x – 29 = 27 + 24             47 – 7 – x = 36 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 3: Một giá sách có hai ngăn. Ngăn trên có ít hơn ngăn dưới 12 quyển sách, biết ngăn trên có 38 
quyển sách. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu quyển sách? 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 4: Trên cây có 37 con chim đậu. Một số con bay đi, còn lại 8 con. Hỏi có bao nhiêu con chim 
bay đi? 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 5: Vẽ đường thẳng: 
a) Đi qua hai điểm P, Q                                                  b) Đi qua điểm M 
                 P                      Q                                                                                      M 
                  •                      •                                                                                    • 
Chấm thêm một điểm và đặt tên cho điểm đó để có     Chấm thêm hai điểm và đặt tên cho hai  
3 điểm thẳng hàng.                                                       điểm đó để có 3 điểm thẳng hàng. 
Bài 6: Dùng thước thẳng và bút nối 3 điểm thẳng hàng rồi viết theo mẫu: 
…….. là ba điểm thẳng hàng.                                                  
…….. là ba điểm thẳng hàng.                                             
…….. là ba điểm thẳng hàng.                                                  
…….. là ba điểm thẳng hàng. 

      •                     • 
                      •          •                      • 
               •                    • 

Bài 7: Có hai bao gạo, bao thứ nhất nhiều hơn bao thứ hai 9kg gạo, bao thứ nhất đựng 58kg. Hỏi bao 
thứ hai đựng bao nhiêu kilôgam gạo? 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 8:     Điền số thích hợp vào ô trống: 
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57 –        = 26                      - 18 = 26                       + 29 = 63                  48 -          = 9 
 
27 +        = 15                      + 34 = 49              20 -          = 15                       -  16   = 37 
Bài 9: Có ba cái thìa bề ngoài trông giống hệt nhau nhưng có một cái thìa nhẹ hơn mỗi cái còn lại. 
Làm thế nào chỉ cần một lần cân tìm thấy ngay cái thìa nhẹ hơn? 
 

Họ và tên:.........................     PHIẾU  TUẦN 16 
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Các con làm bài vào vở ô li. 
Để chuẩn bị thi cuối kỳ I, đề nghị các bậc phụ huynh kiểm tra các con học 

thuộc các đoạn văn đã viết và ôn tập lại các kiến thức đã học. 
I. Toán: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

13 – 7       35 – 19       72 – 45        68 – 43        35 + 29        48 + 16        100 – 54      100 – 92 

Bài 2: Tìm x: 

x + 16 = 54                 x + 25 = 50                34 + x = 51               47 + x = 98             x – 36 = 62         

100 – x = 24               x – 63 = 4                  58 – x = 19               32 – x = 27              x – 9 = 81 

Bài 3: Tính: 

13l – 8l + 5l =                       43kg – 17kg – 6kg =                      42kg – 15kg + 6kg= 

13dm – 5dm + 8dm =           18cm + 25cm – 37cm =                 21dm + 19dm + 8dm = 

Bài 4: Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất đựng 46 lít. Thùng thứ hai đựng ít hơn thùng thứ 

nhất 8lít. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít? 

Bài 5: Giải bài toán theo tóm tắt sau:                Bài 6: Đặt một đề toán theo tóm tắt sau rồi giải: 

Dũng                  : 38 viên bi                                  Tổ một:  

Hùng kém Dũng: 12 viên bi                                  Tổ hai:      

Hùng                  :  …. viên bi?                                                      14 bạn 

III. Tiếng Việt: 

Bài 1: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi thế nào? trong các câu sau:     

 Chú gà trống nhà em đẹp làm sao! Bộ lông của chú vàng óng, mượt như tơ. Cái mào của chú 

đỏ chót. Cái mỏ như một quả ớt vàng cong cong. 

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm: 
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a) Trẻ em là búp trên cành. 

b) Mùa hè chói chang. 

c) Anh Hoàng luôn nhường nhịn, chiều chuộng bé Hà. 

d) Bé Hoa giúp mẹ trông em. 

e) Lớp em làm về sinh sân trường. 

f) Chủ nhân tương lai của đất nước là các em thiếu nhi. 
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I. TOÁN: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

68 + 14      28 + 19      100 – 72        81 – 46       36 + 47       84 – 29       100 – 53        62 + 38  

Bài 2: Tìm x:  

x + 24 = 69                      23 + x = 41                  x – 54 = 37             x + 41 = 29 + 53           

x + 19 = 91                      50 – x = 37                  x – 13 = 61             42 – x = 15 – 9  

Bài 3: Bạn Bảo có 40 viên bi, bạn Cường có nhiều hơn bạn Bảo 12 viên bi. Hỏi bạn Cường có bao 

nhiêu viên bi? 

Bài 4: Bạn Thảo hái được 28 bông hoa, bạn Phụng hái được ít hơn bạn Thảo 9 bông hoa. Hỏi bạn 

Phụng hái được bao nhiêu bông hoa? 

Bài 5: Bạn Diễm cân nặng 28 kg, bạn Lân cân nặng hơn bạn Diễm 5 kg. Hỏi bạn Lân cân nặng bao 

nhiêu ki lô gam? 

Bài 6: Trong thùng có 45kg gạo. Chị Hà bán đi một số gạo. Trong thùng còn lại 27 kg gạo. Hỏi chị 

Hà đã bán đi bao nhiêu ki- lô- gam gạo? 

II. Tiếng Việt: 

Bài 1: Đặt câu theo mẫu: 

a) Ai là gì? (2 câu) 

b) Ai làm gì? (2 câu) 

c) Ai thế nào? (2 câu) 

Bài 2: Nối các câu cho sẵn theo mẫu: 
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a. Mái tóc bà em bạc như cước.         

b. Em quét nhà giúp mẹ. 

c. Đôi mắt em bé đen láy. 

d. Hoa viết thư cho bố. 

e. Thiếu nhi là tương lai của đất nước. 

Bài 3: Điền dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi vào mỗi ô trống thích hợp. 

Trong giờ học môn Tự nhiên và Xã hội      cô hỏi Tí: 

- Tại sao bón phân cây cối lại xanh tốt 

- Thưa cô       vì cây cối sợ bẩn       nó vươn cao để tránh chỗ bẩn ạ   

Họ và tên:…………………           PHIẾU ÔN TIẾNG VIỆT (KỲ I) 

A. Đọc thầm mẩu chuyện sau: 

MÓN QUÀ QUÝ 

Mẹ con nhà thỏ sống trong một cánh rừng, Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn 

con. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ. Tết sắp đến, chúng bàn nhau chuẩn bị một món quà 

tặng mẹ. Món quà là một chiếc khăn trải bàn trắng tinh, được tô điểm bằng những bông hoa sắc màu 

lộng lẫy. Góc chiếc khăn là dòng chữ Kính chúc mẹ vui, khoẻ được thêu nắn nót bằng những sợi chỉ 

vàng. 

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Câu văn nào dưới đây tả sự vất vả của Thỏ Mẹ ? 

a) Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ. 

b) Thỏ Mẹ cảm thấy mọi mệt nhọc tiêu tan hết. 

c) Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con. 

2. Để tỏ lòng thương yêu và biết ơn mẹ, bầy thỏ con đã làm gì? 

a) Hái tặng mẹ những bông hoa lộng lẫy. 

b) Làm tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn. 

c) Làm tặng mẹ một chiếc khăn quàng. 

3. Món quà được tặng mẹ vào dịp nào? 

1. Ai thế nào? 

2. Ai là gì? 

3. Ai làm gì? 
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a) Vào dịp tết. 

b) Vào ngày sinh nhật mẹ. 

c) Vào ngày hội đón xuân. 

4. Vì sao khi nhận món quà, Thỏ Mẹ cảm thấy những mệt nhọc tiêu tan hết? 

a) Vì Thỏ Mẹ vui mừng thấy các con chăm chỉ. 

b) Vì Thỏ Mẹ hạnh phúc biết các con hiếu thảo. 

c) Vì chiếc khăn trải bàn là món quà Thỏ Mẹ ao ước. 

5. Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ hoạt động của người và vật ? 

a) bàn nhau, tặng. 

b) khăn trải bàn, bông hoa 

c) hiếu thảo, trắng tinh 

6. Câu “ Bầy thỏ con tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn.” được cấu tạo theo mẫu nào trong 3 mẫu 

dưới đây? 

a) Ai là gì? 

b) Ai làm gì? 

c) Ai thế nào? 

7. Câu nào dưới đây cấu tạo theo mẫu Ai thế nào? 

a) Dòng nước chảy ra sông, biển. 

b) Cục nước đá trắng tinh. 

c) Trời cao là bạn của tôi. 

 

B. Hoàn thành các bài tập sau: 

1. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào        thích hợp: 

Ngày lũ chim non trưởng thành đã tới       Bốn chú chim chích bé xíu nhoai ra khỏi lồng  tập 

bay chuyền trên cây ngái        quấn quýt theo sau cha mẹ. 

2. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào       thích hợp: 

Chị giảng giải cho em: 


